
QUA Tư LIỆU VIỆT NAM 
VÀ NƯỚC NGOÀI

NHA XUÃT BAN THÕNG TIN VA TRUYỄN THÕNG
P U B LIS H E R



L ờ i  g i ớ i  t h i ệ u

hú (Ịitvẻn và  sự  ttiìin -VCÌÌ lũìili thố là 'Víin (lố thiêng liêng (lối với
ììini (¡Hốc 0(1. Q u á  trình d ấ u  trunli (lô tlựĩiịị ì i ìỉâc VÌI 0 ữ  ÌXIỈÚC 

của (lú) 1 rộc \ 'iệt S(im dẫu có lúc tliãnũ trầm, những hìtúc thịnh 
su y ,  NOM,ì* d ã  lu m  (lúc ixên tru v èn  thốn g  (lau tranh  kiùìi ciíờììiị. bui 

khuất (lủ gìn giữ chú quvèn và  sự to ¿ 1 1 1  -vẹn lãnh thố quốc Ịịiu cá 
ó’ trôn bộ, trên biên V(í trôn klùmfỉ. Diều tìíiv dã (lược khắng (lịnh 
trong cúc Tuyên Ììịỉỏn (lộc ỉậì>: Xam quốc sơn hù (tlìời Tiền Lê - Lý); 
lỉìnli Sfịô dụi cáo tliời ỉỉậxi Lê; Tuyên ngôn Dộc lập năm 1945 -vít 
tronỊi các ỉliến pháp 1946, 1959, 19SO, 1992...

ỉỉoảnịi Sa và  TnỉờiiỊị Sa từ lâu là một bộ ỉ thận khôi lú thô tácli 
rời của lãnlì thố \ ’iật Xam, của dãn tộc \'iệt Xam, dã ílìtực Xlùí 
nước Việt Xam, các tlié hệ ĩựịười Việt Xam chiếm lũtu. báo vệ, 
quán lý. lĩhai thác. Diều này, không chỉ dược lưu lụi troììỊị cố sử  
\'iậr Xam, mà còn tltiỢc quốc tẻ thừa nhận troiìịị cúc tìí liệu còn 
litu trữ. Trong liơn một thế kv qua, cức ììlùí khoa học ở troìựị tníâc 
và  nước ngoài qxuin tủm ĩìỊịhicn cứu và  (lủ côtụỉ bố Ĩìhĩítụĩ côtụỉ
r r ì n l l  SĨÍ1I rậì>, >ìfịhĨL‘it  o ứ ì t  h ì ì t x t  l ìọ c ' có l i c ì ì  C/1UIÌÌ ( lố t ì  I i l iữ i i t ị  t ư  l i ệ u

num trong thít tịch, sách, bủn dồ cố... có giá trị ì>hÚỊ) lý cliứnũ 
minh 'VÙ khẳng (lịnh chủ quyền của Mệt Xam dối -v ớ i (/nần dao 
lloìnụi Sa 'Vít quẫn ílủo Tntờiụỉ Sa.

Trong iilũhìỊi năm gần dây, tntớc tình lùiih Tniììịị Quổcịịia tăìụị 
ú}) lực tranh giành chủ quyền vù các quyền, lợi ích trong Biển Dónịi, 
(lặc biệt Ut khu vực quần (lần ỉloùng Sa VÌI qiiần dao Trường Sa,



Hẳm troiĩỊỈ yêu sách về “dĩíờng clũt r  dứt (loạn” ( “dườìựỉ lì (di 
bò") m il họ d ã  d ơ n  phiíơĩyị côn g  1)0, íl ĩí  h ậ m  trong tnfñ'c Vil d ư  
luận quốc tế dã có nliũiựị phủn ứíựỉ ììuinlì mẽ, nhièti truììh liũiìi 
liọc thuật, nhiều côiụỊ trình nghiên cứu vè Biển Dông, quần (lảo 
Iloànịỉ Su và  quần (lảo Tntờìụi Sa dã duợc công bố.

Xhftng lighten cứu trên dã góp phần bổ sung, hoàn chính /lệ 
thống tư liệu có fịừi trị klioa học về lịch sử, pháp lý... (lổ cliứììỊi 
minli Vil kliẳĩựị dịìili clnì quyền CỈUI Việt Num dối vâi liai (puni duo 
lloùtìg Sa và  Tncờtụỉ Su.

Cuốn sách “Chủ quvền quốc gia Việt Xam tụi hai quàn (láo 
ỉỉociiựị Su và  Tnỉờng Sa qua tií liệu Việt Nam vù nước ngoài" của 
PGS.TS Tnlơiìg Minh Dục dã tập hợp VCI hệ tliốiựị hóa níịuồn thư 
tịch, tit liệu khá ))li()iụị phú, cũ Vit mới, của Việt Xam -và ÌUÍỚC 
ììịịoùi, dặc biệt nhữ ĨÌỊỈ tư liệu mới Sĩ tu tầm ở các (lịa plutdìig có 
liên qiuin (lén việc Nlùí mỉớc Việt Nam C/ĨUI các thời kv lịcli sứ (lủ 
quản lý, bảo vệ vcì khui thúc quàn (tảo ỉloùtyị Su cà Tntờiựi Sa.

Nội dìtiụị cuốn sách ẻồm  4 chươiụị:

ChươtựỊ 1: Vài nét về dũi lý hui quần (lảo IIoàng Sa, Tntờiụị 
Su vil sự tiếp cận CÛU các tộc Iigười Việt Nam tiKỚc thế lĩ\' XV

Clnỉơng 2: Chủ quyền Việt Nam tại hai quần duo IIoàìiíị Sa 
vù Tntờng Sa qua txt liệu Việt Nam (từ cliời Ị lậu Lc - thế lĩý x \ '  (lốn 
n ă m  1V75).

Chĩíơng 3: Tu liệu nước ngoài tntc tiếp vù giún tiốỊ) kliàìig 
(tịnh chủ qnvền Việt Nam tại Hoàng Su vù Tntờng Su.

Chươiìg 4: Dấu tranh dể khẳììg dịĩứi và bảo vệ c/nì quvềtì cỉut 
Việt Ncnn tại ỉỉoàìxg Sa vù Tĩitờiig Su từ sau khi f/iốíụỉ Iiluit dut 
nxtớc den nav.



Việc tiếp tục phát hiện, sưu tầm và hệ thống hóa rứiữrựị txt 
liệu, tài liệu, chứng cứ, nhất lù ĩứiững tư liệu chứng minh Nhci 
nước Việc Nam lù Nhà ìiước đầu tiên trong lịch sỉt dã chiếm hữu 
quần dáo ỉỉoìrng Sa và qiiần đảo Trường Sa khi hai quần đảo này 
còn là (lất vò chủ v à  dã tiến /lành thực chi chủ quyền của mình 
tại luii quản itcĩn nàv một cách liên tục, hòa bình. Rõ ràng, clâv là 
công việc hết sức cần thiết và  quan trọng, cần ditợc tố chức thực 
hiện một cách tlutờng xuvên, liên tục vù cần cỏ sự chỉ dạo thống 
nhất, tập trung.

Cuốn sách nậy sẽ lù sự dóng góp thiết thực cho quá trình hoàn 
thiện hồ S(J p h á p  lv CỈUI c á c  cơ  qxiun q u ả n  lý và  c á c  tổ  chức nghiên  
cứu khoa học cỏ liên quan cỉia Việt Nam vì sự nghiệp dấu tranh, 
bảo vệ và khẳng (lịnh chủ qtiyền cỉia Việt Ncnn tại Biển Dông nói 
chung Vít tại hai quần đảo Hoàng Su vù Tníờng Sa nói liêng.

Xin (lún trọng giới thiệu!

TS. TRẦN GÔNG TRỰC 

Nguyên Trưởng ban, Ban Biên giới của Chính phủ





C h ư ơ n g  1

UÀI NÉT ỤỀ ĐỊA LÝ HAI QUẦN ĐÀO HOANG sa. TRƯỜNG SA 
uà Sự TIẾP CẬN CỦA CÁC TỘC NGƯỜI UIỆT NAM TRƯỚC THẾ KV xu

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐẶC ĐIEM T ự NHIÊN VÀ TH ổ NHƯỠNG 
ở  HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo lớn nhất nằm ỏ 
vùng biên phía Đông của nước ta, mà nhân dân ta hay gọi là 
Biển Đông.

1. Quần đảo Hoàng Sa (Paracel ỉslands)

Quần đảo Hoàng Sa là một quần đảo san hô gồm hơn 37 đảo, 
đá, bãi cạn, bãi ngầm, cồn san hô, nằm giữa hai kinh tuyến 111° 
đến 113° Đông và giữa hai vĩ tuyến 15°45’ đến 17° 15’ Bắc, ngang 
với Đà Nằng và Huế, phía ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, ở khu vực Bắc 
Biển Đôntí.

Quần đảo Hoàng Sa nằm trong phạm vi biển rộng khoảng
30.000 km2. Tổng diện tích phần nổi của tất cả các đảo thuộc 
quần dảo Hoàng Sa khoảng 10km2

Quần đảo Hoàng Sa cách Cù Lao Ré (Lý Sơn, Quảng 
Ngãi) 222 km; cách thành phố Đà Nẵng khoảng 350 km theo 
hướng Đông.



Trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, Hoàng Sa - hòn đảo được 
lấy tên đặt cho cả quần đảo này, là một trong những đảo lớn nhất 
trong quần đảo. Đảo hình chữ nhật, thon hai đầu giông như một 
quả xoài, có nhiều cây cốì hơn các đảo khác. Nơi đây cũng có sinh 
hoạt nhộn nhịp nhất so với các đảo khác, như các trại quân, sỏ 
khí tượng, nhà kho, miếu Bà và một số ngôi mộ vô danh của binh 
lính ra canh đảo. Đặc biệt trên đảo Hoàng Sa, từng có tấm bia 
chủ quyền của Việt Nam với dòng chữ khắc trên bia. République 
Française - Empire d’Annam - Arichipel des Paracels - 1816 - Ile 
de pathle 1938 (Cộng hòa Pháp - Vương triều An Nam - Quần 
đảo Hoàng Sa 1816 - đảo Hoàng Sa 1938).

DANH SÁCH VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CÁC ĐẢO, ĐÁ,
BÃI CỦA QUẦN ĐẢO HOÀNG SA(1>

STT Tên gọi
Toạ độ địa lý

Vĩ độ Bắc Kinh độ Đông
1 Đảo Đá Bắc 17u06’00” l l l ũ30’08”
2 Đảo Hoàng Sa 16°32’00” 111°36’07”
3 Đảo Hữu Nhật 16u30’03” 111°35’03”
4 Đảo Duy Mộng 16°27’06” l l l n44’04”
5 Đảo Quang Hòa 16°26’09” 111°42’07”
6 Đảo Quang Ánh 16°27’00” 111°30’08”
7 Đảo Bạch Quy 16u03’05” l l l u46’09”
8 Đảo Tri Tôn 15°47’02” 111°11’08”
9 Bãi ngầm Òc Tai Voi 15n44’00” 112(l14’01”
10 Đảo Ôc Hoa 16°34’00” 111°40’00”
11 Đảo Ba Ba 16n33’08” 111°41’05”
12 Đảo Lưỡi Liềm 16°30’05” l l l u46’02”

n> Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương: 100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho 
tuổi trẻ Việt Nam, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2013.

# Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đào 
HOANG SA VÁ TRƯỜNG SA



STT Tên gọi
Toạ độ địa lý

Vĩ độ Bắc Kinh độ Đông
13 Đá Hải Sâm 16°28’00” 111°35’05”
14 Đá Lồi 16°15’00” 111°41’00”
15 Đá Chim Én 16U20’08” 112(l02’06”
16 Bãi Xà Cừ 16°34’09” l l l (l42’09”
17 Bãi Ngự Bình 16°27’05” 11 lũ39’00”
18 Đảo Phú Lâm 16n50’02” 112(l20’00”
19 Đảo Linh Côn 16u40’03” 112°43’06”
20 Đảo Câv 16fl59’00” 112°15’09”
21 Đảo Trung 16"57’06” 112°19’01”
22 Đảo Bắc 16°58’00” 112ũ18’03”
23 Đảo Nam 16u57’00” 112n19’07”
24 Đảo Đá 16u50’09” 112"20’05”
25 Đá Trương Nghĩa 16°58’06” 112°15’04”
26 Đá Sơn Kỳ 16u34’06” l i r ’41’00”
27 Đá Trà Tây 16°32’08” 1H°42’08”
28 Đá Bông Bay 16°02’00” 112°30’00”
29 Bãi Bình Sơn 16°46’06” 112n13’02”
30 Bãi Đèn Pha 16°32’00” 111°36’09”
31 Bãi Châu Nhai 16n19’06” 112n25’04”
32 Cồn Cát Tây 16°58’09” 112°12’03”
33 Cồn Cát Nam 16°55’00” 112u20’05”
34 Hòn Tháp 16°34’08” 112°38’06”
35 Bãi Cạn Gò Nổi 16°49’07” 112°53’04”
36 Bãi T huỷ  Tề 16°32’00” 112°39’09”
37 Bãi Quảng Nghĩa 16°19’04” 112°41’01”
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Trong các đảo lớn, nhỏ này được chia làm các nhóm chính:

Nhóm  đảo An Vĩnh: Tên gọi An Vĩnh được lấy theo tên một 
xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi thòi trưóc - nơi buổi đầu triều Nguyễn 
đặt đội Hoàng Sa gồm 70 người lấy dân xã An Vĩnh sung vào. 
Nhóm An Vĩnh còn có tên gọi khác theo cách gọi các bản đồ hàng 
hải quốc tê là Amphitrite groupe - đây là tên một chiếc tàu biển 
có tên là Amphitrite bị chạm đá ngầm đắm tại Hoàng Sa.

Nhóm đảo An Vĩnh có các đảo tưởng đối lớn và cao nhất trong 
các đảo của quần đảo Hoàng Sa, là: Phú Lâm và Linh Côn, đảo 
Trung, đảo Bắc, đảo Nam... Các đảo nhóm An Vĩnh cũng là các 
đảo san hô lớn nhất Biển Đông như:

Đảo Cây, tiếng Anh gọi là Tree Island, nằm ở tọa độ địa lý 
16"59’00” vĩ độ Bắc, 112°15’09” kinh độ Đông;

Đảo Trung, tiếng Anh gọi là Middle Island, nằm ở tọa độ địa 
lý 16°57’06”vĩ độ Bắc, 112n19’01” kinh độ Đông;

Đảo Bắc, tiếng Anh gọi là North Island, nằm ở tọa độ địa lý 
16° 58’00” vĩ độ Bắc, 112°18’03” kinh độ Đông;

Đảo Nam, tiếng Anh gọi là South Island, nằm ở tọa độ địa lý 
16°57’00” vĩ độ Bắc, 112°19’07” kinh độ Đông;

Đảo Dá, tiếng Anh gọi là Rocky Island, nằm ở tọa độ địa ]ý 
16°50’09” vĩ độ Bắc, 112°20’05” kinh độ Đông;

Đảo Linh Côn, tiếng Anh gọi là Lincoln Island, nằm ỏ tọa độ 
địa lý 16°40’03” vĩ độ Bắc, 112°43’06” kinh độ Đông;

Đảo Phú Lâm, tiêng Anh gọi là Woody Island, nằm ở tọa độ 
địa lý 16l)50’02” vĩ độ Bắc, 112°20’00” kinh độ Đông.

Chu quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đào 
W  HOANG SA VÁ TRƯỜNG SA



N h óm  đảo Lưỡi Liềm , còn có tên gọi khác là nhóm Trăng 
Khuyết vì có hình cánh cung hay Lưỡi Liềm. Nhóm này nằm vê 
phía Tây quần đảo, cách nhóm An Vĩnh vào khoảng 20 hải lý. 
Các bản đồ hàng hải quốc tê gọi là Croissant group.

Nhóm Trăng Khuyết bao gồm các đảo chính:

Đảo Hoàng Sa, tiếng Anh gọi là Pattle Island, nằm ỏ tọa độ 
địa lý 16u32’00” vĩ độ Bắc, 111(,36’07” kinh độ Đông;

Đảo Đá Bắc có tọa độ địa lý 17°06’00” vĩ độ Bắc và 111°30’08” 
kinh độ Đông.

Đảo Hữu Nhật, tiếng Anh gọi là Robert Island, nằm ở tọa độ 
địa lý 16n30’03” vĩ độ Bắc, 111°35’03” kinh độ Đông;

Đảo Duy Mộng, tiếng Anh gọi là Drummond Island, nằm ở 
tọa độ địa lý 16°27’06” vĩ độ Bắc, l l l ('44’04”kinh độ Đông;

Đảo Quang Ánh, tiếng Anh gọi là Money Island, nằm ở tọa 
độ địa lý 16°27’00” vĩ độ Bắc, 111°30’08” kinh độ Đông;

Đảo Quang Hòa, tiếng Anh gọi là Duncan Island, nằm ở tọa 
độ địa lý 16°26’09” vĩ độ Bắc, 111°42’07” kinh độ Đông;

Đảo Bạch Quy, tiếng Anh gọi là Passu Keah Island, nằm ở 
lụa độ địa lý 16ư03’0õ" VI dộ Bác, 11 r’46’U9'' kinh độ Đông;

Đảo Tri Tôn, tiếng Anh gọi là Triton Island, nằm ở tọa độ địa 
lý 15°47’02” vĩ độ Bắc, 111° 11’08” kinh độ Đông.

2. Quần đảo Trường Sa (Spratly Islands)

Quần đảo Trường Sa nằm cách quần đảo Hoàng Sa 200 hải lý 
vê phía Nam, cách Vũng Tàu khoảng 340 hải lý, cách Cam Ranh

CHƯƠNG 1: VÀI NÉT VẾ Đ|A LÝ HAI QUẦN ĐẢO...


